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         TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

            HUYỆN H L                            Độc lập – tự do – Hạnh Phúc     

   TỈNH THANH HÓA                                    
           

Bản án số: 07/2020/HSST 

    Ngày 20/02/2020 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

_______________________ 

                  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H L – TỈNH THANH HÓA 

                         

      -THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   
            

            Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà:  Ông  Nguyễn X Chuyên 

            Hội thẩm nhân dân:    Ông Trịnh Công Kiều 

                                                Ông  Nguyễn Ngọc THnh 

        

        -Thư ký phiên toà:   Bà  Trương Mỹ Dung -  Thư ký Tòa án 

                                  Toà án nhân dân huyện H L. 
 

         -Đại diện VKSND huyện H L tham gia phiên toà: 

                         Bà  Nguyễn Thụy Cầm - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 20/02/2020  tại trụ sở Toà án nhân dân huyện  H L xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2020/HSST ngày 21/01/2020, theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2020/QĐXX- HSST ngày 07/02/2020, đối với bị 

cáo:  
          

Họ và tên: Nguyễn Văn N. Tên gọi khác: Không.  Giới tính:  - Sinh  

ngày: 02/9/1966. Sinh trú quán: thôn H X, xã Th L, huyện H L, tỉnh Thanh 

Hóa¸ Quốc tịch:  Việt Nam - Dân tộc:  Kinh - Tôn giáo:  không. Nghề nghiệp : 

Lao động tự do. Trình độ học vấn : 02/10Họ và tên cha :  Nguyễn Văn H  -  Sinh 

năm: 1929 ( Đã chết). Họ và tên mẹ :  Lê Th D -  Sinh năm 1940. Gia đình có 03 

anh chị em, bị cáo là con Đ. Vợ: Nguyễn Th T - Sinh năm 1968. Hiện ở thôn H 

X, xã Th L, huyện H L, tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1993,  

con nhỏ nhất sinh năm 2002. Tiền sự; Tiền án: 0 .  

Nhân thân: Ngày 23/11/1996 bị Tòa phúc thẩm- Tòa án ND Tối cao tại H 

Nội xử phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Ngày 26/9/1997 bị Tòa án 

nhân dân huyện Như X xử phạt 15 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Ngày 

27/4/2005 bị Tòa án nhân dân huyện H L xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/11/2019. Hiện đang bị tạm giam 

tại trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

          * Những người tham gia tố tụng:   

                            * Người bị hại: 
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              Ông   Nguyễn Bảo Th - sinh năm 1966 (có mặt) 

              Địa chỉ: Khu 5 Th Tr H L, huyện H L,  Thanh Hóa.   
 

                             * Người làm chứng:      

              Ông Hoàng Sỹ Ch - sinh năm 1965 (có mặt) 

              Địa chỉ: Thôn B Đ, xã Th L,  huyện H L,  Thanh Hóa.   

                            * Người có quyền lợi liên quan:      

              Chị Trương Th H - sinh năm 1988 (vắng mặt) 

              Địa chỉ: Thôn H X, xã Th L,  huyện H L,  Thanh Hóa.   
 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN             

          Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 16 giờ ngày 31/10/2019, Nguyễn Văn N đi B từ nhà mang theo 

lưới đến khu vực Cồn Quýt thuộc thôn H X, xã Th L để bắt cá. Sau khi thả lưới 

xong, N nhìn thấy khu vực trang trại của gia đình ông Nguyễn Bảo Th,  sinh năm 

1966 tại thôn H X, xã Th L không có người trông coi nên N nảy sinh ý định đột 

nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.  Thực hiện ý định trên, N lội qua mương 

nước đi vào trang trại. Khi đi  đến trước nH kho của gia đình ông Th, thấy cửa nhà 

kho chỉ khép nên N đi đến, đẩy cửa  đi vào trong thì nhìn thấy gần cửa ra vào có 

01 chiếc cân đồng hồ loại 120 kg, nhãn hiệu Nhơn Hòa, bên trên đĩa cân để một  

máy cắt gỗ cầm tay hiệu Maktec, phía trong có nhiều thùng sơn nhãn hiệu 

Zolatex,  loại sơn mịn nội thất cao cấp, tiêu chuẩn mỗi thùng 18 lít.  N đến lấy 

chiếc cân  và chiếc máy cắt gỗ mang ra phía sau nH kho để cất giấu, rồi quay lại 

kho lấy thêm 02 thùng sơn Zolatex xách ra vị trí để cân và máy cắt. Sau đó N giấu 

02 thùng sơn dưới mương nước, còn chiếc cân  và máy cắt N lấy cỏ đắp phủ lên 

để tránh bị phát hiện. Sau khi cất giấu số tài sản trên N đi lại  chỗ giăng lưới để 

thu lưới đánh cá rồi đi về nhà.  

Đến khoảng 18h ngày 03/11/2019, N điều khiển xe mô tô, loại xe Ware 

màu xanh,  biển kiểm soát 88F9-2920, đến vị trí  cất giấu tài sản đã trộm cắp, N 

xách hai thùng sơn đặt ở  phía sau yên xe, dùng dây thừng buộc lại, rồi  đặt chiếc 

cân bàn và  máy cắt gỗ ở trước yên xe. Sau đó, N điều khiển xe đi về đến thôn B 

Đ, xã Th L thì xe bị thủng xăm. N dắt xe vào nH  anh Hoàng Sỹ Ch, sinh năm 

1965,  ở gần đó,  gửi  anh Ch toàn B số tài sản trộm cắp, rồi N đi vá xăm xe, về 

nH mình.  

Đến ngày 06/11/2019, nhận thức được hành vi của mình là  vi phạm pháp 

luật, Nguyễn Văn N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra  – Công an huyện H L để Đ 

thú.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H L đến gia đình anh Hoàng Sỹ 

Ch và anh Ch đã giao nộp lại toàn bộ số tài sản mà N trộm cắp cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra.  
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Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Bảo Th thì chiếc cân đồng hồ nhãn 

hiệu Nhơn Hòa loại 120 kg màu xanh mà N trộm cắp, ông Th mua  vào tháng 10 

năm 2018 với giá tiền là 1.100.000đ. Chiếc máy cắt gỗ cầm  tay hiệu Maktec ông 

Th mua tháng 10 năm 2018 với số tiền là 2.100.000đ. 02 thùng sơn hiệu Zolatex 

ông Th mua tháng 10 năm 2019 với giá 2.155.000đ/thùng.  

Ngày 06/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an Huyện H L đã ban 

Hnh yêu cầu định giá tài sản số 490 đối với 02 thùng sơn nhãn hiệu Zolatex; 01 

máy cắt gỗ hiệu Maktec , 01 cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 120 kg màu 

xanh mà Nguyễn Văn N trộm cắp.  

Tại bản Kết luận số 45/KL-HĐĐGHS  ngày 08/11/2019 của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự Huyện H L  kết luận: 02 thùng sơn nhãn hiệu Zolatex, 

loại sơn mịn mội thất 18 lít, còn nguyên tem nhãn, hiện tại có giá: 4.310.000đ; 01 

cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 120kg màu xanh, mua tháng 10/2018, hiện 

tại có giá: 660.000đ;  01 máy cắt gỗ nhãn hiệu Maktec loại máy 185mm MT583-

220V-5A 50-60Hz, công suất 1050W, mua tháng 10/2018, hiện tại có giá: 

1.260.000đ. Tổng giá trị tài sản là: 6.230.000đ.  

Quá trình điều tra xác định chiếc xe  mô tô nhãn hiệu WAVE, màu sơn: 

xanh,  biển kiểm soát  88F9-2920 mà N dùng làm phương tiện để phạm tội là xe 

của chị Trương Th H - sinh năm 1988 ở thôn H X, xã Th L ( là con dâu N), chị H 

không biết N dùng xe mô tô của mình để đi trộm cắp tài sản.  

Ngày 07/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định xử lý vật chứng, 

trả lại 01 cân bàn màu xanh loại 120kg;  01 máy cắt gỗ nhãn hiệu Makte  , 02 

thùng sơn Zolatex loại 18 lít cho ông Nguyễn Bảo Th . Ông Nguyễn Bảo Th đã 

nhận lại số tài sản trên và không có yêu cầu gì thêm; Trả lại 01 xe mô tô nhãn 

hiệu WAVE, màu sơn: xanh, biển số đăng ký  88F9-2920 cho chị Trương Th H . 

Chị Trương Th H đã nhận lại chiếc xe mô tô trên và không yêu cầu gì thêm.  
 

         +Tại bản Cáo trạng số 08/CT- VKSHL  ngày 21/01/2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện H L truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 điều 173 B luật hình sự.  

         +Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H L giữ nguyên 

quan điểm như  Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử  áp dụng:  

+ Hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38  B luật Hình sự.  Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N mức án từ 12 

tháng đến15 tháng tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù tính từ ngày 06/11/2019.      

+ Hình phạt bổ sung:  bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.                      
                                   

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
   

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ  các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
        

           [1] Về tố tụng:  Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H 
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L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H L, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của B 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về quyết định, hành vi của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
 
 

      

          [2]  Xét về Hnh vi:  Lời khai của  bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với 

lời nhận tội tại phiên toà, lời khai của người bị hại về thời gian, địa điểm và tài 

sản mà bị cáo đã chiếm đoạt, có đủ cơ sở để kết luận:  

 Khoảng 16 giờ ngày 31/10/2019, Nguyễn Văn N đã lén lút vào khu trang 

trại của gia đình ông Nguyễn Bảo Th tại thôn H X, xã Th L, huyện H L, tỉnh 

Thanh Hóa  trộm cắp 02 thùng sơn nhãn hiệu Zolatex-Newstar-ZO 01, 01 máy 

cắt gỗ hiệu Maktec loại máy 185mm MT583-220V-5A 50-60Hz , công suất 

1050W, 01 cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa loại 120 kg màu xanh. Tổng trị giá 

là 6.230.000đ ( Sáu triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng) .  
 

 Như vậy Cáo trạng số 08/CT- VKSHL  ngày 21/01/2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện H L truy tố  bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 B luật hình sự, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
 

[3] Xét tính chất, mức độ vụ án thấy rằng: Tính chất của vụ án là ít 

nghiêm trọng, nhưng hành vi của  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến tài sản hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý xã 

hội, do vậy cần phải xử lý bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi 

và hậu quả mà  bị cáo đã gây ra, để làm bài học giáo dục, răn đe phòng ngừa 

Chung. 
            

          [4]  Xét về đặc điểm nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự với bị cáo thấy rằng:  

   Ngày 23/11/1996 bị Tòa phúc thẩm - Tòa án ND Tối cao tại H Nội xử 

phạt  05 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Ngày 26/9/1997 bị Tòa án nhân 

dân huyện Như X xử phạt 15 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Ngày 

27/4/2005 bị Tòa án nhân dân huyện H L xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Đã được xóa án tích. 
 

          Sau khi phạm tội xong nhận thức được việc làm của bản thân là vi phạm 

pháp luật, nên ngày 06/11/2019 bị cáo đã đến Cơ quan  Cảnh sát điều tra – Công 

an huyện H L để Đ thú. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã 

thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nên bị cáo được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2  

Điều 51 B luật hình sự.                  

         Căn cứ tính chất mức độ phạm tội, cùng  đặc điểm nhân thân của bị cáo xét 

thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất 
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định, để cải tạo và giáo dục bị cáo trở thành người dân lương thiện, sống có ích 

cho gia đình và xã hội sau này. 

[5] Hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn 

định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.         

          [6] Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Bảo Th đã nhận lại toàn B tài 

sản bị mất và không yêu cầu Nguyễn Văn N phải bồi thường khoản nào khác, 

nên HĐXX miễn xét.     

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu WAVE, màu 

sơn: xanh, BKS: 88F9-2920 cho bà Trương Th H. Chị H đã nhận lại chiếc xe mô 

tô trên và không yêu cầu Nguyễn Văn N phải bồi thường khoản nào khác, nên 

HĐXX miễn xét.      

 

          Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

                           Vì các lẽ trên:  

                                                   QUYẾT ĐỊNH 
        

         *Áp dụng:  Khoản 1 Điều 173;  Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 B luật hình sự .  

         Điều 136; Điều 331 ; 333 ; 337 B luật tố tụng hình sự.   

         Điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 về án phí và Lệ phí Tòa án.   
         

        *Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội  “Trộm cắp  tài sản”.            

         *Xử phạt:   Bị cáo  Nguyễn Văn N 15 (mười lăm) tháng tù, hạn tù tính từ 

ngày 06/11/2019.            

           *Về án phí:  Buộc bị cáo  Nguyễn Văn N phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

           *Về quyền kháng cáo:  Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, Người có quyền lợi liên có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án (hoặc), kể từ 

ngày bản án được niêm yết tại nơi cư trú.  
                                                                                 

                                                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
  - VKSND huyện H L; 

  - Công an huyện H L; 

  - TAND tỉnh Thanh Hoá;                                                        (Đã ký) 
  - Bị cáo;  Bị hại, Người liên quan:; 

  - Cơ quan THA huyện; 

  - Lưu hồ sơ.                                                   Nguyễn Xuân Chuyên 
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